
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Thịt gà kg 10.0 45 000 450 000

Cà ri gói 2.0 10 000 20 000

470 000

Thịt xay kg 4 70 000 280 000

Hành lá kg 1 15 000 15 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

335 000

Thịt heo kg 7 70 000 490 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

540 000

Thịt xay kg 4.0 70 000 280 000

Đậu  khuôn miếng 70.0 800 56 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

386 000

Chả cá kg 3 70 000 210 000

210 000

Chả chiên kg 4 70 000 280 000

Hành lá kg 1 30 000 30 000

Tỏi kg 1 27 000 27 000

337 000

Thịt xay kg 3 70 000 210 000

Đậu  khuôn miếng 60 800 48 000

Găng tay cao su đôi 10 8 500 85 000

Găng tay nilong kg 1 60 000 60 000

Cải ngọt kg 5 7 000 35 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

478 000

Thịt heo kg 4 70 000 280 000

Điện thoại T6/2019 204 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

524 000

Thịt gà kg 8 45 000 360 000

Cà ri gói 2 10 000 20 000

Hành lá kg 1 27 000 27 000

Rau muống kg 4 8 000 32 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

479 000

Thịt heo kg 4 70 000 280 000

Củ cải kg 12 7 000 84 000

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Từ ngày 01/07/2019 đến 31/07/2019

2/7/2019

Tổng theo ngày

6/7/2019

Tổng theo ngày

9/7/2019

Tổng theo ngày

11/7/2019

Tổng theo ngày

13/7/2019
Tổng theo ngày

16/7/2019

Tổng theo ngày

18/7/2019

Tổng theo ngày

20/7/2019

Tổng theo ngày

23/7/2019

Tổng theo ngày

25/7/2019



Cải ngọt kg 5 7 000 35 000

Cải thảo kg 20 6 000 120 000

Điện T7/2019 212 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

771 000

Cá viên kg 10 33 700 337 000

337 000

Thịt heo kg 7 70 000 490 000

Bột canh + muối 155 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

Nước uống 72 000

Viết mực 26 000

Lương cô Hồng 

T7/2019

1 700 000

2 483 000

7 350 000

30/7/2019

Tổng theo ngày

Tổng

25/7/2019

Tổng theo ngày

27/7/2019
Tổng theo ngày


